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TÓM TẮT 

Cellulase là enzyme được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp và y học. Trong số 

các loài vi sinh vật thì vi khuẩn được đánh giá có khả năng tổng hợp cellulase với hoạt tính cao, ổn định và hạn 

chế gây ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân lập và xác định đặc điểm của chủng vi 

khuẩn có khả năng cao trong trong phân giải cellulose, từ đó có thể làm cơ sở cho việc nghiên cứu, phát triển 

biện pháp xử lý phụ phẩm nông nghiệp chứa cellulose hiệu quả hơn. Từ mẫu phụ phẩm chế biến gỗ được thu tại 

hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nội, bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường chọn lọc có chứa 1% CMC 

(Carboxymethyl cellulose), 23 chủng vi khuẩn có hoạt tính phân giải CMC được phân lập và trong đó, vi khuẩn C4 

và C21 là hai chủng có thể hiện khả năng phân giải CMC cao. Dựa trên đặc điểm hình thái khuẩn lạc, hình thái tế 

bào, cũng như đặc điểm hóa sinh cho thấy cả hai chủng vi khuẩn này đều thuộc chi Bacillus sp. Sau khi khảo sát 

ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến hoạt độ cellulase của hai chủng vi khuẩn tuyển chọn có thể thấy, 

chủng C4 tổng hợp cellulase có hoạt độ mạnh nhất khi nuôi trong môi trường LB, điều kiện lắc, pH 8,0 trong 24 

giờ; Trong khi đó chủng C21 sinh tổng hợp cellulase có hoạt độ mạnh nhất khi nuôi trong môi trường LB, điều kiện 

lắc, ở 35C, pH = 6,0 trong 72 giờ. Cuối cùng, đánh giá khả năng phân giải rơm rạ và gỗ mục trong điều kiện in 

vitro cho thấy chủng C4 và C21 có khả năng phân giải tăng 3,02-4,22 lần so với đối chứng.  

Từ khóa: Bacillus sp., cellulase, phân giải CMC, phụ phẩm sản xuất gỗ.  

Characterization of Potential Cellulose-Degrading Bacteria Isolated  

from by-Products of Wood Processing 

ABSTRACT 

Cellulase is an enzyme used in many fields, such as agriculture, industry, and medicine. Among 

microorganisms capable of synthesizing cellulase, bacteria are evaluated as having high enzyme activity, stability, 

and limited environmental pollution. This study was conducted to isolate and characterize bacteria strains with 

high ability to degrade cellulose, which can serve as a basis for research treatment methods for cellulose-

containing agricultural by-products more effective. From wood processing by-products collected in two provinces, 

Hung Yen and Hanoi, by inoculating method on a selective medium containing 1% CMC (Carboxymethyl 

cellulose), 23 strains of bacteria capable of degrading CMC (carboxymethyl cellulose) were isolated, two strains, 

C4 and C2,1 were potential strains showing high ability to degrade carboxymethyl cellulose. Colony morphology, 

cell morphology, and biochemical characteristics showed that both strains belonged to genus  Bacillus sp. After 

evaluating effects of culture conditions on cellulase activity of two selected strains, strain C4 synthesized cellulase 

with the highest activity when cultured in LB medium, shaking condition, at 35C, pH 8.0 for 24 hours; while strain 

C4 synthesized cellulase with the highest activity when cultured in LB medium, shaking condition, at 35 C, pH 6,0 

for 72 hours. Finally, evaluation of the ability to decompose rice straw and rotten wood in vitro showed that the 

efficiency of these strains increased 3.02-4.22 times compared with the control. 

Keywords: Bacillus sp., cellulase, CMC-degrading activity, by-products of wood processing. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chuyển đổi sinh khối có chĀa cellulose bìng 

các phþĄng pháp cûa công nghệ sinh học là 

hþĆng Āng dýng bền vĂng để täo ra các phân tā 

đþąng glucose cung cçp nguồn nguyên liệu täo 

ra cồn sinh học và các nhiên liệu sinh học khác 

(Gupta & Verma, 2015). Các enzyme có thể 

phân hûy vêt liệu chĀa cellulose hiện nay đþợc 

xem là chçt xúc tác sinh học quan trọng trong 

các Āng dýng chuyển đổi công nghệ sinh học 

(Kuhad & cs., 2011). NhĂng enzyme này đþợc 

täo ra bći nhiều nhóm vi sinh vêt có khâ nëng 

phân hûy các hợp chçt chĀa cellulose. Các phĀc 

hợp enzyme đò bao gồm endoglucanase, 

exoglucanase và -glucosidases, chúng hoät 

động cùng nhau để phá hûy liên kết α-1,4 

glycosidic cûa cellolose (Juturu & Wu, 2014). 

Hæu hết các enzyme này đþợc tổng hợp trong tă 

nhiên bći các loài nçm nhþ Tricoderma, 

Aspergillus hay tÿ các loài vi khuèn nhþ 

Bacillus, Clostridium và Cellulomonas (Gupta & 

Verma, 2015). Các enzyme phân hûy cellulose 

täo ra bći vi khuèn đþợc đánh giá cò hiệu quâ 

xúc tác cao, các chu kỳ lên men diễn ra ngín, sā 

dýng nguyên liệu rẻ tiền và dễ dàng tác động để 

biến đổi về mặt di truyền (Bharathiraja & cs., 

2017). Tuy nhiên, ngành công nghiệp sân xuçt 

nhiên liệu sinh học hoặc các quá trình xā lý phế 

phý phèm cûa sân xuçt nông nghiệp, công 

nghiệp vén đang cæn các nguồn gen vi sinh vêt 

có khâ nëng phån hûy cellulose cao, dễ dàng áp 

dýng cho chi phí thçp (Lee & cs., 2008). Các 

nghiên cĀu chî ra rìng vi khuèn có khâ nëng 

tëng sinh khối nhanh hĄn các loài vi sinh vêt và 

đåy là nguồn cung cçp gen tiềm nëng để thu 

nhên các sân phèm enzyme phân hûy cellulose. 

Quá trình nhân sinh khối thu nhên các sân 

phèm thþąng đþợc kiểm soát chặt chẽ để đät 

đþợc hiệu quâ cao nhçt. Sân lþợng enzyme 

cellulase thþąng chðu ânh hþćng cûa nhiều yếu 

tố nhþ lþợng chûng giống, điều kiện nuôi cçy 

(pH, nhiệt độ, chçt hoät hóa, chçt đệm, chế độ 

khuçy, thąi gian sinh trþćng) (Immanuel & cs., 

2006). Chính vì lý do đò, việc phân lêp, nghiên 

cĀu đặc điểm cûa chûng vi khuèn thể hiện khâ 

nëng phån giâi cellulose cao cò ý nghïa rçt lĆn 

trong việc phát triển các biện pháp xā lý phý 

phèm nông nghiệp chĀa cellulose. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Méu phý phèm (mùn cþa) sau chế biến gỗ 

đþợc û hoai mýc låu ngày đþợc thu thêp täi 03 

đða điểm là (1) xã Tån Quang, Vën Låm, Hþng 

Yên; (2) xã Đäi Đồng, Vën Låm, Hþng Yên và 

(3) Kiêu Kð, Gia Lâm, Hà Nội. Méu phế phèm 

đþợc đăng vào túi zip và đþa về phòng thí 

nghiệm phýc vý cho phân lêp vi khuèn.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có 

khâ năng phân giâi CMC 

* Phân lêp:  

Vi khuèn đþợc phân lêp theo phþĄng pháp 

cûa (Rawway & cs., 2018). Méu phý phèm sau 

chế biến gỗ đþợc pha loãng nhiều læn (10-1-10-6). 

Quá trình đþợc tiến hành nhþ sau cån 1g méu 

mùn cþa và hña trong 9ml nþĆc cçt đþợc dung 

dðch có nồng độ pha loãng là 10-1. Tiếp týc pha 

loãng trong nþĆc cçt để đþợc các dung dðch có 

nồng độ khác nhau 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6. Cçy 

trâi 100µl dðch pha loãng ć các nồng độ khác 

nhau trên môi trþąng chọn lọc có chĀa 1% 

Carboxymethyl cellulose (CMC) (peptone 10 g/l, 

CMC 10 g/l, K2HPO4 2 g/l, MgSO4.7H2O 0,3 g/l, 

(NH4)2SO4 2,5 g/l, gelatin 2 g/l, agar 15 g/l,  

pH = 7,0) và û ć 30C trong 48 gią. Sau đò, quan 

sát và lăa chọn các khuèn läc xuçt hiện trên 

môi trþąng chọn lọc và cçy chuyển sang đïa môi 

trþąng LB đặc (NaCl 10 g/l, cao nçm men 5 g/l, 

peptone 10 g/l, agar 10 g/l, pH = 7,0) đến khi chî 

xuçt hiện một loäi khuèn läc đồng nhçt về các 

đặc điểm hình thái. 

* Tuyển chọn vi khuèn tiềm nëng cò khâ 

nëng phån giâi CMC:  

Để có thể tuyển chọn chính xác các chûng có 

khâ nëng phån giâi cellulose vĆi hoät tính cao. 

Các chûng vi khuèn đã phån lêp đþợc đþợc tiếp 

týc nuôi cçy trong môi trþąng LB lóng ć 30C. 

Sau 48 gią, dðch nuôi cçy đþợc thu nhên, li tâm 

vĆi tốc độ 10.000 vñng/phút trong 10 phút để 

loäi bó tế bào. Dùng pipet hút 100µl dðch trong 

thu đþợc sau li tâm nhó vào tÿng giếng (đþąng 

kính giếng d = 8mm) trên môi trþąng chĀa 1% 
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CMC, û ć 30C trong 48 gią. Sā dýng Lugol để 

nhuộm và giĂ trong 15 phút. Tính hiệu số D – d 

(D là đþąng kính vòng phân giâi, d là đþąng 

kính giếng thäch) để xác đðnh đþợc các chûng vi 

khuèn thể hiện khâ nëng phån giâi CMC cao 

vĆi hoät tính mänh (Vü Thð Dinh & cs., 2018). 

Các chûng vi khuèn này sau đò đþợc tuyển chọn 

cho các thí nghiệm tiếp theo (Nguyen Thi Thu 

Thuy & cs., 2018).  

2.2.2. Xác định đặc điểm sinh học của 

chủng vi khuẩn tuyển chọn 

Các chûng vi khuèn tuyển chọn đþợc 

nghiên cĀu đặc điểm hình thái khuèn läc, hình 

thái tế bào (phþĄng pháp nhuộm gram), kiểm 

tra các đặc tính sinh lý, hòa sinh nhþ thā 

nghiệm khâ nëng di động, sinh catalase, sinh 

indol, phân Āng khā citratre, thā nghiệm Voges 

Prokauer and Methyl Red (Rasul & cs., 2015).  

2.2.3. Xác định hoạt độ cellulase bằng định 

lượng đường khử với thuốc thử DNS 

Hoät độ cellulase đþợc xác đðnh dăa vào 

lþợng đþąng khā täo thành sau phân Āng bìng 

phþĄng pháp đo quang phổ theo quy trình cûa 

Miller & cs. (1959). Cý thể, vi khuèn đþợc nuôi 

trong môi trþąng LB lóng có chĀa 1% CMC ć 

điều kiện líc 180 vòng/phút, nhiệt độ 30C. Sau 

48 gią, thu dðch nuôi cçy vi khuèn, li tâm vĆi tốc 

độ 10.000 vòng/phút, trong 10 phút, loäi bó tế 

bào. Dùng pipet hút 0,5ml dðch sau li tâm cho 

vào 01 ống nghiệm, thêm 0,5ml dung dðch 1% 

CMC trong đệm phosphate 0,05M. Líc đều hỗn 

hợp và û ć 50C trong 30 phút.  

Lêp đþąng chuèn glucose: Dung dðch 

glucose vĆi các nồng độ đã biết đþợc xác đðnh giá 

trð mêt độ quang ć bþĆc sòng 540nm tþĄng Āng 

và tÿ đò xåy dăng mối tþĄng quan giĂa nồng độ 

glucose và mêt độ quang bìng phþĄng trình 

đþąng chuèn däng y = ax + b (Træn Chí Thêt & 

cs., 2020).  

Đðnh lþợng đþąng khā: 1ml méu cæn xác 

đðnh lþợng đþąng khā đþợc cho vào ống nghiệm. 

Sau đò, bổ sung 1,5ml dung dðch thuốc thā  

3,5-Dinitrosalicylic acid (DNS) và û ć 100C 

trong 10 phút. Làm nguội ống đến nhiệt độ 

phñng và đo mêt độ quang ć bþĆc sóng 540nm 

(Træn Chí Thêt & cs., 2020). Dăa theo đồ thð 

đþąng chuèn để tính đþợc hàm lþợng đþąng cûa 

méu nghiên cĀu.  

2.2.4. Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy vi 

khuẩn đến hoạt độ cellulase  

VĆi mýc đích xác đðnh đþợc điều kiện nuôi 

cçy thích hợp để các chûng vi khuèn sinh tổng 

hợp enzyme cellulase vĆi hoät độ cao, chûng C4 

và C21 đþợc nuôi trong môi trþćng LB lóng và ć 

các điều kiện khác nhau nhþ thąi gian nuôi cçy, 

pH môi trþąng, nhiệt độ nuôi cçy và träng thái 

nuôi cçy tïnh, líc. Thąi gian nuôi cçy đþợc khâo 

sát là sau 24, 48, 72 và 96 gią; còn giá trð pH cûa 

môi trþąng đþợc nghiên cĀu là 4, 5, 6, 7, 8 và 9. 

Bên cänh đò, chûng vi khuèn tuyển chọn cüng 

đþợc nuôi trong môi trþąng LB lóng ć các nhiệt 

độ khác nhau (25C, 30C, 35C và 40C) để 

đánh giá ânh hþćng cûa nhiệt độ đến hoät độ 

cellulase. Sau quá trình nuôi cçy, dðch nuôi tế 

bào đþợc thu để xác đðnh đánh giá hoät độ 

enzyme cellulase (tiến hành theo phþĄng pháp 

mô tâ ć mýc 2.2.3). Thí nghiệm đþợc lặp läi ba 

læn cho mỗi công thĀc.  

2.2.5. Khâo sát khâ năng phân giâi rơm và 

mùn gỗ của các chủng vi khuẩn trong điều 

kiện in vitro 

Để đánh giá đþợc khâ nëng phån hûy các 

vêt liệu tă nhiên có chĀa cellulose, hai chûng vi 

khuèn tiềm nëng C4 và C21 đþợc nuôi cçy trong 

môi trþąng LB có thể tích 150ml ć điều kiện 

thích hợp về thąi gian, pH và nhiệt độ cho việc 

tổng hợp enzyme cellulase có hoät độ cao. Sau 

đò, bổ sung các vêt liệu tă nhiên là rĄm và mùn 

gỗ (5g) trăc tiếp vào bình nuôi cçy vi khuèn. Ở 

thí nghiệm đối chĀng, rĄm hoặc mùn gỗ đþợc bổ 

sung vào môi trþąng LB lóng không chĀa vi 

khuèn và û ć cùng điều kiện. Sau 10 ngày khối 

lþợng vêt liệu còn läi trong công thĀc có bổ sung 

dðch nuôi cçy và đối chĀng đþợc tách khói dung 

dðch, sçy khô và xác đðnh khối lþợng.  

Hiệu suçt phân giâi vêt liệu (%) cûa chûng 

vi khuèn = (Khối lþợng vêt liệu phân hûy/Khối 

lþợng vêt liệu ban đæu) × 100%.  

Khâ nëng phån giâi vêt liệu so vĆi đối 

chĀng (læn) = (Hiệu suçt phân giâi vêt liệu 
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trong thí nghiệm có chĀa vi khuèn/Hiệu suçt 

phân giâi vêt liệu trong thí nghiệm đối chĀng). 

2.2.6. Phân tích kết quâ và xử lý thống kê 

Số liệu thí nghiệm đþợc thu thêp và phân 

tích phþĄng sai (ANOVA) hai nhån tố và să so 

sánh các công thĀc đþợc phân tích theo mô hình 

Tukey’s multiple comparisons test vĆi mĀc 

P ≤0,05 bìng phæn mềm Graphpad prism 9.3.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ phân lập và tuyển chọn vi 

khuẩn có khâ năng phân giâi CMC 

Tÿ 03 méu phý phèm sau chế biến gỗ đþợc 

thu thêp täi Hà Nội và Hþng Yên, 24 chûng vi 

khuèn đã đþợc phân lêp và làm thuæn trên môi 

trþąng LB. Các chûng vi khuèn phân lêp đþợc 

sau đò đþợc đánh giá đặc điểm hình thái khuèn 

läc và khâ nëng phån giâi CMC bìng phþĄng 

pháp khuyếch tán đïa thäch (Bâng 1). Kết quâ 

cho thçy, hæu hết các chûng vi khuèn phân lêp 

đþợc (23/24 chûng) có khâ nëng phån giâi CMC. 

MĀc độ phân giâi CMC cûa 23 chûng này đþợc 

biểu hiện ć các cçp độ khác nhau. Đþąng kính 

vòng phân giâi dao động trong khoâng  

(6-25mm). Dăa trên kết quâ này, chúng tôi 

nhên thçy 02 chûng vi khuèn ký hiệu là C4 và 

C21 là các chûng có hoät tính phân giâ CMC ć 

mĀc độ cao. Kết quâ đþąng kính vòng phân giâi 

CMC cûa hai chûng C4 và C21 lĆn hĄn 20mm. 

Do đò, 02 chûng vi khuèn này đþợc lăa chọn để 

tiếp týc nghiên cĀu đặc điểm hình thái, sinh lý, 

sinh hóa và điều kiện sinh trþćng, phát triển 

cho khâ nëng sinh tổng hợp cellulase tối þu. 

3.2. Đặc điểm sinh học của các chủng vi 

khuẩn tuyển chọn 

Hai chûng tiềm nëng C4 và C21 đþợc tiếp 

týc nghiên cĀu đặc điểm hình thái và sinh hóa 

(Hình 1, Bâng 2). Về đặc điểm hình thái, câ hai 

chûng C4 và C21 là trăc khuèn, gram dþĄng 

(Hình 1). Câ hai chûng đều có khâ nëng sinh 

enzyme protease, amylase và catalase ngoäi 

bào. Tuy nhiên, dăa trên đþąng kính vòng phân 

giâi, kết quâ cho thçy chûng C21 biểu hiện hoät 

tính các enzyme ngoäi bào protease và amylase 

mänh hĄn chûng C4. Về đặc điểm sinh hóa 

khác, 02 chûng tiềm nëng C4 và C21 đều biểu 

hiện dþĄng tính vĆi phân Āng MR và VP. Bên 

cänh đò, hai chûng lăa chọn đều có khâ nëng sā 

dýng nitrate là nguồn carbon cho să sinh 

trþćng. Hai chûng này không có khâ nëng sinh 

indol. Nhþ vêy, theo khóa phân loäi vi sinh vêt 

cûa Bergey, vĆi đặc điểm hình thái và hóa sinh 

cûa hai chûng C4, C21 có thể xếp hai chûng vi 

khuèn này đều thuộc chi Bacillus sp. (Garrity & 

cs., 2010).  

So sánh vĆi nghiên cĀu cûa (Behera & cs., 

2014) khi thăc hiện phân lêp vi khuèn phân giâi 

cellulose tÿ đçt ngêp mặn vùng đồng bìng sông 

Mahanadi đã phån lêp đþợc 05 chûng Bacillus sp. 

có hoät tính cellulase; Hay trong nghiên cĀu cûa 

mình, (Sethi & cs., 2013; Rasul & cs., 2015) 

cüng chọn lọc đþợc chûng vi khuèn Bacillus sp. 

có khâ nëng sinh tổng hợp cellulase vĆi hoät 

tính cao và bþĆc đæu đã Āng dýng hiệu quâ 

trong việc xā lý các phế phý phèm nông nghiệp. 

3.3. Ảnh hưởng của điều kiện nuôi  

cấy chủng vi khuẩn đến hoạt độ  

enzyme cellulase  

VĆi mýc đích xác đðnh đþợc điều kiện nuôi 

cçy thích hợp sinh tổng hĄp cellulase cò hoät độ 

cao, chûng C4 và C21 đþợc nuôi trong môi 

trþąng LB lóng và khâo sát các yếu tố nhþ thąi 

gian nuôi cçy, pH cûa môi trþąng, nhiệt độ và 

điều kiện nuôi cçy. Các yếu tố này sẽ đþợc khâo 

sát læn lþợt và áp dýng cho thí nghiệm  

tiếp theo.  

Đæu tiên, hai chûng vi khuèn tuyển chọn 

đþợc nuôi trong môi trþąng LB lóng, pH = 7, 

điều kiện líc 180 vòng/phút trong 24, 48, 72 và 

96 gią. Dðch nuôi cçy đþợc thu nhên, li tâm vĆi 

tốc độ 10.000 vòng/phút trong 10 phút, loäi bó tế 

bào để đánh giá hoät độ cûa enzyme cellulase 

theo phþĄng pháp Miller. Kết quâ cho thçy, 

chûng C4 sau 48 gią nuôi cçy cho hoät độ 

enzyme cellulase tối đa đät 0,373 U/ml và khi 

kéo dài thąi gian nuôi cçy làm giâm hoät độ cûa 

enzyme cellulase (Hình 2). Ngþợc läi, đối vĆi 

chûng C21, thąi gian nuôi cçy thích hợp để 

chûng vi khuèn này tổng hợp cellulase vĆi hoät 
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độ cao là 72 gią đät 1,190 U/ml. Khi tëng thąi 

gian nuôi cçy chûng C21 lên 96h, hoät độ 

enzyme giâm mänh. 

So vĆi kết quâ nghiên cĀu cûa (Rasul &  

cs., 2015) có thể thçy rìng, trong khoâng 48 đến 

72 gią nuôi cçy, chûng vi khuèn Bacillus sp. thể 

hiện khâ nëng tổng hợp cellulase vĆi hoät độ cao 

và đät giá trð cao nhçt sau 48 gią nuôi cçy. 

TþĄng tă nhþ vêy, Behera & cs. (2014) cüng 

khîng đðnh rìng 02 trong số 15 chûng vi khuèn 

họ tuyển chọn đþợc có hoät độ phân giâi CMC 

cao nhçt sau 72 gią. 

Nhþ vêy, thąi gian nuôi cçy ânh hþćng rçt 

lĆn đến hoät độ cûa enzyme cellulase, đồng thąi 

tùy tÿng chûng mà điều kiện thích hợp cho să 

tổng hợp cellulase có hoät độ cao là khác nhau. 

Tuy nhiên, một số nghiên cĀu đã chî ra rìng, 

48-72 gią là khoâng thąi gian thích hợp cho rçt 

nhiều chûng vi khuèn sinh cellulase vĆi hoät 

độ cao. 

Bâng 1. Đánh giá đặc điểm và  

khâ năng phân giâi CMC của các chủng phân lập 

Nguồn phân lập Hoạt tính phân giải Ký hiệu chủng 

Hà Nội Không có hoạt tính C2 

Yếu C5, C6 

Trung bình C1, C3, C7, C8, C9 

Cao C4 

Hưng Yên Yếu C10, C11, C23, C34 

Trung bình C12-C20 

Cao C21 

Ghi chú: Đường kính phân giâi CMC 0-10mm: Hoạt tính phân giâi 

yếu; Đường kính phân giâi CMC 10-20mm: Hoạt tính phân giâi trung 

bình; Đường kính phân giâi CMC > 20mm: Hoạt tính phân giâi cao.  

 

Hình 1. Hình thái khuẩn lạc và tế bào chủng C4 (A-B)  

và chủng C21 (C-D) trên môi trường LB sau 24h nuôi cấy 
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Bâng 2. Đặc điểm sinh hóa của của hai chủng tiềm năng C4 và C21 

Đặc điểm sinh hóa  Chủng C4 Chủng C21 

Nhuộm Gram Trực khuẩn, Gram dương Trực khuẩn, Gram dương 

Khả năng sản sinh enzyme protease ngoại bào (Đường kính vòng 
phân giải - mm) 

+ (8mm) + (18mm) 

Khả năng sản sinh enzyme ngoại bào amylase (Đường kính vòng phân 
giải - mm) 

+ (9mm) + (18mm) 

MR  + + 

VP + + 

Khả năng sử dụng citrate + + 

Khả năng sinh indol - - 

Khả năng sinh catalase + + 

Khả năng di động + + 

Ghi chú: (+): Kết quâ dương tính; (-): Kết quâ âm tính. 

 

Ghi chú: Các công thức có ký hiệu * khác nhau là sai khác nhau có ý nghĩa thống kê với P <0,05. 

Hình 2. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy  

đến hoạt độ enzyme cellulase của chủng tiềm năng C4 và C21 

Nghiên cĀu về ânh hþćng cûa pH môi 

trþąng đến khâ nëng sinh cellulase cûa các 

chûng vi khuèn tuyển chọn cho thçy giá trð pH 

có ânh hþćng khá lĆn (Hình 3). Mỗi chûng thể 

hiện khâ nëng phån giâi CMC hiệu quâ ć môi 

trþąng có giá trð pH khác nhau. Cý thể, hoät độ 

cellulase cûa chûng C4 đät cao nhçt là  

0,535 U/ml khi đþợc nuôi trong môi trþąng LB 

vĆi pH = 8. Chûng C21 đþợc nuôi trong môi 

trþąng vĆi pH = 6 có hoät độ cellulase tþĄng Āng 

là 1,713 U/ml. Có thể thçy đåy là một þu điểm 

khi Āng dýng các chûng vi khuèn này trong việc 

xā lý các phế phý phèm chĀa cellulose trong tă 

nhiên vì trên thăc tế pH cûa các sân phèm phý 

phèm nông nghiệp này thþąng dao động trong 

khoâng 6-8 (Farag & cs., 2007). 

Cùng vĆi thąi gian nuôi cçy, pH môi trþąng 

thì nhiệt độ cüng là nhån tố đòng vai trñ quan 

trọng trong việc tổng hợp cellulase. Trong 

nghiên cĀu này, chûng C4 và C21 đþợc nuôi täi 

các điều kiện nhiệt độ khác nhau (25C, 30C, 

35C, 40C). Kết quâ cho thçy, câ hai chûng C4, 

C21 đều thể hiện khâ nëng phån giâi CMC khi 

đþợc nuôi ć 30-40C và hoät tính cellulase cûa 

câ hai chûng vi khuèn này đều đät giá trð cao 

nhçt ć nhiệt độ 35C (Hình 4). 
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Hình 3. Ảnh hưởng pH môi trường nuôi cấy  

đến hoạt độ enzyme cellulase của chủng tiềm năng C4 và C21 

 

Ghi chú: Các công thức có ký hiệu * khác nhau là sai khác nhau có ý nghĩa thống kê với P <0,05. 

Hình 4. Ảnh hưởng nhiệt độ nuôi cấy  

đến hoạt độ enzyme cellulase của chủng tiềm năng C4 và C21

Rasul & cs. (2015) khi nghiên cĀu các điều 

kiện nuôi cçy cûa chûng vi khuèn Bacillus sp. 

cüng khîng đðnh dâi nhiệt độ tÿ 30-40C khá 

thích hợp cho việc tổng hợp cellulase, dù trong 

nghiên cĀu đò 40C mĆi là nhiệt độ thích hợp 

mà các chûng vi khuèn Bacillus sp. täo ra 

cellulase có hoät độ cao. TþĄng tă nhþ vêy, 

(Khatiwada & cs., 2016) xác đðnh đþợc 37C là 

nhiệt độ thích hợp để chûng Bacillus sp. sinh 

tổng hợp cellulase. HĄn nĂa, nhiều nghiên cĀu 

trþĆc đò đã thăc hiện khâo sát điều kiện nhiệt 

độ ânh hþćng đến quá trình tổng hợp cellulase 

cûa các chûng Bacillus sp. trong điều kiện 

phòng thí nghiệm cüng nhþ ć quy mô công 

nghiệp đã chî ra rìng, nhiệt độ thích hợp để sân 

xuçt cellulase phý thuộc vào chûng vi khuèn và 

să biến đổi cûa chúng (Immanuel & cs., 2006). 

Ở thí nghiệm này, chúng tôi tiếp týc kế 

thÿa kết quâ nghiên cĀu trên cho hai chûng 

tiềm nëng C4 và C21 để tiến hành xác đðnh ânh 

hþćng cûa điều kiện nuôi cçy (lóng, tïnh hoặc 

lóng, líc 180 vòng/phút). Chûng vi khuèn C4 sẽ 

đþợc nuôi cçy trong thąi gian 48 gią, pH môi 

trþąng là 8. Bên cänh đò, chûng C21 sẽ đþợc 

nuôi cçy đánh giá trong 72 gią, pH môi trþąng 

là 6. Câ hai chûng đều đþợc nuôi cçy ć nhiệt độ 

là 35C. So sánh hai điều kiện nuôi lóng tïnh và 

lóng líc cho thçy khi nuôi cçy lóng líc câ hai 

chûng C4 và C21 cho hoät độ cellulase cao hĄn 

(Hình 5).  
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Ghi chú: Vi khuẩn được nuôi cấy ở điều kiện pH và nhiệt độ tối ưu trong thời gian tối ưu cho hoạt độ cellulase 

cao nhất. 

Hình 5. Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy  

đến hoạt độ enzyme cellulase của chủng tiềm năng C4 và C21  

Bâng 3. Khâ năng phân giâi vật liệu có chứa cellulose của các chủng tiềm năng (sau 10 

ngày xā lý ć điều kiện tối þu) 

Vật liệu 
Hiệu suất phân giải vật liệu 

trong công thức đối chứng (%) 

Hiệu suất phân giải vật liệu  
của chủng vi khuẩn (%) 

Khả năng phân giải vật liệu 
 của vi khuẩn so với đối chứng (lần) 

Chủng C4 Chủng C21 Chủng C4 Chủng C21 

Rơm khô 9,6 29 32 3,02 3,33 

Mùn gỗ 7,2 28,4 31,2 3,91 4,33 

 

Hussain & cs. (2017) cüng khâo sát ânh 

hþćng cûa träng thái nuôi cçy tïnh và líc đến să 

tổng hợp cellulase cûa chûng B. megaterium 

BMS4, B. subtilis BTN7A và B. amyloliquefaciens 

SA5. Kết quâ thu đþợc cho thçy các chûng vi 

khuèn này khi đþợc nuôi cçy trong điều kiện líc 

sẽ sinh cellulase có hoät độ cao hĄn khi đþợc û ć 

träng thái tïnh. Nhiều nghiên cĀu trþĆc đåy đã 

khîng đðnh rìng tốc độ khuçy trộn là yếu tố 

quan trọng để giúp hòa tan oxi trong môi trþąng 

nuôi cçy, điều này ânh hþćng đến să phát triển 

cûa các tế bào vi sinh vêt, cüng nhþ khâ nëng 

sân xuçt cellulase (Jo & cs., 2008). 

3.4. Khâ năng phân giâi rơm và mùn gỗ của 

chủng vi khuẩn trong điều kiện in vitro  

Để đánh giá đþợc chính xác khâ nëng phån 

giâi cellulose cûa chûng tiềm nëng C4 và C21, 

chúng tôi tiến hành thā nghiệm khâ nëng phân 

giâi cûa hai chûng trên nguồn vêt liệu có nguồn 

gốc tă nhiên là rĄm khô và mùn gỗ trong điều 

kiện in vitro. Kết quâ cho thçy, câ hai chûng C4 

và C21 đều có cho thçy khâ nëng phån giâi vêt 

liệu nghiên cĀu vĆi hiệu suçt phân giâi læn lþợt 

là 29% và 32% đối vĆi rĄm và 28,4% và 31,2% 

đối vĆi mùn gỗ. Bên cänh đò, để đánh giá chính 

xác khâ nëng phån giâi cûa các chûng vi khuèn 

này, chúng tôi cüng xác đðnh và so sánh vĆi khâ 

nëng phån hûy tă nhiên ć công thĀc đối chĀng 

mà các vêt liệu đþợc bổ sung vào môi trþąng LB 

không chĀa vi khuèn và số liệu đþợc ghi nhên 

đã chî ra rìng, hai chûng tiềm nëng này đều 

phân giâi rĄm và mùn gỗ cao hĄn gçp 3-4 læn 

(Bâng 3). Cý thể, chûng C4 phân giâi rĄm khô 

và mùn gỗ tëng 3,02-3,91 læn so vĆi đối chĀng. 

Trong khi đò, chûng C21 có khâ nëng phån giâi 

tëng hĄn so vĆi đối chĀng læn lþợt là 3,33 và 

4,33 læn. Nhþ vêy, trong điều kiện in vitro, 

chûng C21 thể hiện khâ nëng phån giâi rĄm và 

mùn gỗ cao hĄn chûng C4. 

4. KẾT LUẬN  

Tÿ các méu phý phèm sau chế biến gỗ thu 

đþợc täi tînh Hþng Yên và Hà Nội, đã tuyển chọn 



Đánh giá đặc điểm chủng vi khuẩn tiềm năng phân giải cellulose phân lập từ phụ phẩm chế biến gỗ  

1036 

đþợc chûng C4 và C21 có hoät tính cellulase phân 

giâi CMC cao nhçt. Dăa vào các đặc điểm hình 

thái khuèn läc, hình thái tế bào và các đặc điểm 

hóa sinh, có thể täm kết luên chûng G4 và chûng 

G21 thuộc chi Bacillus sp. Chûng C4 và C21 tổng 

hợp cellulase có hoät độ cao nhçt ć các điều kiện 

nuôi cçy khác nhau. Chûng C4 nuôi trong môi 

trþąng LB lóng, điều kiện líc 180 vòng/phút, 

ć 35C, pH = 8,0 trong 48 gią tổng hợp enzyme 

cellulase có hoät độ cao nhçt đät 0,747 U/ml. 

Trong khi đò chûng C21 nuôi trong môi trþąng 

LB lóng, điều kiện líc 180 vòng/phút, ć 35C,  

pH = 6,0 trong 72 gią tổng hợp enzyme cellulase 

có hoät độ cao nhçt đät 2,052 U/ml. Câ hai chûng 

đều thể hiện khâ nëng phån giâi rĄm và mùn gỗ 

trong điều kiện in vitro gçp 3,02-4,33 læn so vĆi 

đối chĀng. Nhþ vêy, các kết quâ nghiên cĀu đät 

đþợc cho thçy, hai chûng C4 và C21 phân lêp 

đþợc là các chûng tiềm nëng, đåy sẽ là nguồn vêt 

liệu có giá trð cho hþĆng nghiên cĀu sā dýng vi 

khuèn có khâ nëng phån giâi cellulose trong xā 

lý phý phèm sau chế biến gỗ.  
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